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	UBNDTỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:            /TTr-SGDĐT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày      tháng 8 năm 2023


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định quy định Danh mục
 tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Thực hiện quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý
Ngày 08/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTC
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập
giai đoạn 2021 - 2030”. Tại điểm b Khoản 6 Điều 5 quy định: “Đối với các học
viên các lớp học xóa mù chữ được nhà nước hỗ trợ học phẩm: Tùy tình hình thực
tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục tên học phẩm, số
lượng học phẩm hỗ trợ trong phạm vi danh mục hỗ trợ học phẩm đối với cấp trung
học cơ sở quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc".

Ngày 14/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021 - 2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tại điểm b Khoản 6 Điều 2 quy định “Chi hỗ trợ học phẩm đối với học viên tham gia các lớp học xóa mù chữ: Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc”.
2. Căn cứ thực tiễn

Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh: số 1584/KH-UBND ngày 31/5/2021 Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3234/KH-UBND ngày 29/9/2021 về Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, đến năm 2030 tỉnh duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; giai đoạn 2021-2025, tổ chức 167 lớp xóa mù chữ cho 3.793 học viên. Để các lớp xóa mù chữ được thực hiện theo đúng kế hoạch, người dân tham gia học xóa mù chữ được hỗ trợ học phẩm kịp thời, đúng quy định tại Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ người biết chữ, duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 toàn tỉnh, việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ cho học viên học các lớp học xóa mù chữ là cần thiết.
Từ các căn cứ pháp lý và thực tiễn trên, việc xây dựng, ban hành Quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định. 


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH


1. Mục đích

Việc xây dựng Quyết định nhằm quy định chi tiết danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của  Bộ Tài chính; làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề  án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Quan điểm 
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Quyết định.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong quý III năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo Quyết định quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổng hợp các ý kiến tham gia, giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục 
Dự thảo Quyết định gồm 05 Điều:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Điều 2. Quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp học xóa mù chữ
- Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Điều 4. Tổ chức thực hiện
- Điều 5. Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định cụ thể Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xóa mù chữ theo quy định tại Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngay 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Người dân tham gia học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.3. Quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có Danh mục, số lượng học phẩm hỗ trợ cho học viên học xóa mù chữ kèm theo.)

2.4. Nguồn kinh phí thực hiện

Chi hỗ trợ học phẩm đối với học viên tham gia các lớp học xóa mù chữ được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng theo quy định hiện hành; nguồn chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của địa phương; nguồn kinh phí do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp và các nguồn hợp pháp khác.

Dự kiến tổng kinh phí chi hỗ trợ học phẩm cho học viên học các lớp xóa mù chữ giai đoạn 2023-2025 là: 1528,27 triệu đồng. Cụ thể:

- Đối với học viên các lớp học xóa mù chữ giai đoạn 1 (định mức/1học viên/giai đoạn): 0,508 triệu dồng

- Đối với học viên các lớp học xóa mù chữ giai đoạn 2 (định mức/1học viên/giai đoạn): 0,508 triệu dồng
(Có biểu khái toán kinh phí kèm theo).

Trên đây là Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Sở Giáo dục và Đào tạo xin gửi kèm theo gồm: 
(1) Dự thảo Quyết định;

(2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 
(3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của sở Tư pháp; 

(4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân kèm theo bản chụp các ý kiến góp ý.
	Nơi nhận:






- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;

- Các phòng CMNV Sở GDĐT;

- Lưu: VT, GDCN.
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đoạt



PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng học phẩm hỗ trợ cho học viên 
học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SGDĐT ngày    tháng 8 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên)


	STT
	Tên học phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Đối với học viên các lớp học xóa mù chữ giai đoạn 1 (định mức/1học viên/giai đoạn)

	1
	Vở ô ly 48 trang 
	quyển
	30

	2
	Bút bi
	cái
	10

	3
	Bút chì đen
	cái
	2

	4
	Hộp chì màu
	hộp
	1

	5
	Tẩy
	cái
	1

	6
	Thước kẻ 20cm 
	cái
	1

	7
	Cặp học sinh
	cái
	1

	II
	Đối với học viên các lớp học xóa mù chữ giai đoạn 2 (định mức/1học viên/giai đoạn)

	1
	Vở ô ly 48 trang
	cái
	30

	2
	Bút bi
	cái
	10

	3
	Bút chì đen
	cái
	2

	4
	Hộp chì màu
	hộp
	1

	5
	Thước kẻ 20cm 
	cái
	1

	6
	Tẩy
	cái
	1

	7
	Cặp học sinh
	cái
	1


DỰ THẢO 2
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